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THỐNG KÊ TIỀN VẬN ĐỘNG CỨU TRỢ VÙNG BÃO LŨ  

Cơn bão số 10 và số 11 

Tuần lễ từ ngày 12/10 đến ngày 19/10/2025 

 

STT TÊN TỔ CHỨC – CÁ NHÂN THU – NHẬN LOẠI HÌNH NHẬN 

  USD VND  

12/10 Chị Tuyết Mai  5,000,000 Chuyển khoản 11:46:57 

FF Nhà Hưu  5,000,000 FF. Long, Nghị, 1 Frere 

13/10 CĐ Phú Sơn  5,000,000 Chuyển khoản 12:03:34 

CĐ Nhà Giám Tỉnh 500USD  Tiền mặt 

14/10 Thầy Trần Văn Điền (Holland) 1,000EUR = 29,930,000 Vietcombank 10:57:19 

Anh Minh Trung (LS 100)  2,000,000 Chuyển khoản 17:45:13 

1 Bệnh nhân của Bs Thư (AUS) 

qua thầy Nguyễn Hoàng Đông 

500AUD = 8,500,000 Chuyển khoản 19:50:26 

15/10 Thầy Tiến – Cô Hằng (USA) qua 

Frere Phong 

5,000USD = 133,000,000 Chuyển khoản 08:12:54 

Phùng Văn Tráng (CHS Taberd)  2,000,000 Chuyển khoản 09:11:32 

Bs. Kim Thư (AUS) qua thầy 

Nguyễn Hoàng Đông 

 10,000,000 Chuyển khoản 13:07:25 

Sv. Nguyễn Lê Gia Phong (Lưu xá 

Đức Minh) 

 500,000 Chuyển khoản 14:18:42 

 

16/10 Bs. Kim Thư (AUS) qua thầy 

Nguyễn Hoàng Đông 

 10,000,000 Chuyển khoản 10:26:00 

Gx. Các Thánh Tử Đạo VN tại 

Florida - USA 

3,500USD = 91,539,000 Chuyển khoản 20:57:02 

 

17/10 CĐ La San Taberd  20,000,000 Tiền mặt 

18/10 CĐ La San Đức Minh  5,000,000 Chuyển khoản 12:59:39 



18/10 CĐ Nha Trang (Thánh Tâm) 

(chuyển khoản 2 lần) 

 10,000,000 Chuyển khoản 17:25:26 

Chuyển khoản 17:25:37 

18/10 
Trường Pouthum 

140USD  Tiền mặt 

 500,000 Tiền mặt 

19/10 Các CHS qua anh Xuân Vinh  8,130,000 Chuyển khoản 14:14:33 

19/10/2024 TỔNG CỘNG 640USD 346,099,000  
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